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Lời giới thiệu 
Các qui trình chế tạo đồ trang sức như đúc khuôn, mạ, đánh bóng tạo ra chất thải 

độc hại. Chủ nhân các doanh nghiệp và những nhà điều hành phải chịu trách nhiệm quản
lý chất thải độc hại của họ cả về mặt pháp lý lẫn tài chính. Tài liệu nāy trình bày tổng 
quát một số yêu cầu đối với người tạo ra chất thải độc hại trong khu chế tạo đồ trang 
sức. Tài liệu nāy không thay thế cho các đạo luật và qui định có liên quan. 
 
Làm sao để biết là mình tạo ra chất thải? 

Khi cơ sở doanh nghiệp chế tạo đồ trang sức của bạn loại bỏ các chất đã dùng là bạn 
tạo ra chất thải. Thí dụ: khi bạn hoàn tất các qui trình chế tạo đồ trang sức và không thể 
dùng lại các dung dịch đã dùng, hoặc khi bạn rửa sạch các thiết bị, hoặc khi bạn không 
dùng vật gì đó trong cơ sở doanh nghiệp nữa là bạn tạo ra chất thải.(1). 
 
Có phải tôi là người tạo ra chất thài độc hại không? 

Bạn là người tạo ra chất thải độc hại nếu doanh nghiệp của bạn tạo ra một lượng chất 
thải được xác định là chất thải độc hại theo qui định trong The California Code of 
Regulations (2). 
 

Chất thải của tôi có độc hại không? 
Mỗi người tạo ra chất thải phải xác định xem là chất thải đó có độc hại không. Chất 

thải có thể độc hại dựa vào các đặc tính sau đây (3): 
• Chất thải chứa các chất có tính độc như là chất độc và có thể gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe. Thí dụ : cyanide, nhiều thứ kim loại như bạc, đồng, kẽm, chì, thủy ngân và 
arsenic. 

• Chất thải dễ bốc cháy như acetone, chất tẩy sơn, và véc-ni . 
• Chất thải có thể gây phản ứng mạnh như gây nổ hay khói độc khi tiếp xúc với nhiệt, 

không khí, nước hoặc va chạm. Thí dụ: khi chất thải có chứa cyanide để chung với 
acid hoặc chất thải có acid thì hai chất nāy có thể tạo ra một loại khí độc gọi là 
hydrogen -cyanide. 

• Chất thải ăn mòn chất khác hoặc ăn da. Thí dụ: acid trong pin và acid dùng để khắc.
 

Làm sao để biết là chất thải độc hại? 
Bạn có thể biết là chất thải độc hại hay không thông qua việc thử nghiệm trong 

phòng thí nghiệm hoặc dùng sự hiểu biết của mình trong quá trình tạo ra chất thải. 
Ngoài ra, (4) tài liệu MSDS cũng sẽ giúp bạn biết được là chất thải co ́ độc hại hay 
không. Khi mua hàng nên hỏi xin tài liệu MSDS (Material Safety Data Sheets). 
 
Phương pháp chế tạo đồ trang sức nào tạo ra chất thải độc hại? 

Các phương pháp như electroplating, cyanide bombing, và phương pháp tẩy kim 
loại dùng cyanide dưới dạng sodium và potassium tạo ra chất thải độc hại vì nó chứa 
cyanide và kim loại. Cyanide có tính độc rất cao vì cyanide là chất độc mạnh (xin đọc 
tài liệu về The Department of Toxic Substances Control, “The Management of Cyanide 
Hazardous Waste Produced in Jewelry Manufacturing”). 
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Nước thải sau khi tẩy rửa đồ trang sức có 
thể độc vì nó có thể ăn mòn. Nước rửa cũng 
có thể chứa cyanide và các kim loại qúi đã bị 
hòa tan như vàng , bạc, bạch kim, và 
rhodium. Kim loại hòa tan cũng có hại cho 
sức khỏe và môi trường. 

Hàn cũng có thể tạo ra chất thải độc hại. 
Hợp kim hàn bạc và vàng thường được dùng 
trong kỹ nghệ chế tạo đồ trang sức và các 
kim loại nāy có thể có hại. Cadium cũng 
thông dụng trong các hợp kim hàn mặc dù 
thành phần của nó không phải luôn luôn 
được liệt kê trong thành phần của hợp kim 
hàn. Hợp kim hàn có chứa cadium sẽ tạo ra 
hơi có chứa cadium trong khi dùng.Cadium 
có thể gây ra ung thư. Do đó, công nhân nên 
tránh hít vào phổi ờ nỏi hơi có chứa cadium . 

 
Nên sử dụng biện pháp nào để quản lý 
chất thải độc hại cho an toàn? 

The California Occupation Safety and 
Health Administration gọi tắt là Cal/OSHA 
yêu cầu các cơ sở chế tạo đồ trang sức sử 
dụng các biện pháp an toàn để quản lý các 
chất độc hại và các chất thải độc hại. Mỗi 
chất thải có cách quản lý an toàn phù hợp với 
chất thải đó. Nên liên hệ với Cal/OSHA số 1-
800-963-9424 để được hướng dẫn cụ thể. 

Không được ăn, uống hoặc hút thuốc 
trong khu vực chứa hay xử lý chất thải 

Cyanide và acid là hai chất k ̣y nhau. Do 
đó,chất thải độc hại có chứa cyanide và 
acid phải được chứa ở hai nơi riêng biệt 
hoặc dùng vách ngăn hoặc vật gì có thể 
ngăn chặn hai chất nāy tiếp xúc với nhau  
trong trường hợp bị đổ (5). Phải tách rời 
hai chất nāy vì khi cyanide hoặc cyanide 
trong chất thải tác dụng với acid hoặc 
acid trong chất thải  sẽ tạo ra môt loại khí 
̣độc gọi là hydrogen- cyanide. Một người 
hít vào một vài hơi khí hydrogen- 
cyanide có thể chết ngay trong vòng vài 
phút. Mang khẩu trang vẫn không tránh 
được hít khí nāy vào phổi. 

Khi chất nāy bị đổ phải lau sạch ngay tức 
khắc dù đang trong qui trình chế tạo đồ trang 
sức hay ngay nơi chứa chất thải độc hại (6). 
Nên quản lý chất thải độc hại bằng cách nào 
mà tránh được làm đổ, rò rỉ, gây cháy hay 
phát nổ (7). 

Tôi có cần số ID không? 
Mỗi người tạo ra chất thải độc hại 

cần phải có sô ́ ID (8). 
 

Số ID là gì? 
Số ID là số để nhận ra từng người quản 

lý giấy xác nhận chất thải độc hại vận 
chuyển (manifest) và các giấy tờ khác. Số ID 
giúp cho người tạo ra chất thải và người 
kiểm soát chất thải có thể tìm ra nguồn gốc 
và nơi hủy bỏ chất thải cuối cùng. Những số 
nāy là số đặc trưng của doanh nghiệp và do 
đó mỗi cơ sở doanh nghiệp chỉ có một số. 
Mỗi cơ sở chế tạo đồ trang sức là một nơi tạo 
ra một dòng chất thải riêng nên phải có một 
số ID riêng. 

 

Làm thế nào để xin số ID? 
Theo qui định của RCRA thì người tạo 

ra trên 220 pounds (trên 100kg) chất thải cần 
phải liên hệ với U.S. EPA số (415) 395-8895 
để xin số ID của Liên Bang (Xin xem tài liệu 
Duty Officers về số EPA ID trong trang Web 
theo địa chỉ 
http://www.dtsc.ca.gov/Publications 
Forms/epa-id-nos-9-00.pdf). Xin liên hệ 
với US .EPA Region IX số 415-495-8895 
nếu muốn biết là chất thải bạn tạo ra có cần 
số ID của Liên Bang không . 

Người tạo ra chất thải độc hại không cần 
số ID của Liên Bang thì liên hệ với DTSC số 
800-61-TOXIC (800-618-6942) để xin số ID 
của Tiểu Bang (Ngoài Tiểu Bang xin gọi số 
(916) 255-1136). Xin số ID được miễn phí 
tuy nhiên nếu cơ sở doanh nghiệp có trên 50 
công nhân trở lên thì ̣đỏng lệ phí hàng năm. 

 
Tôi có thể chứa chất thải độc hại trong 
bao lâu? 

Nếu bạn tạo ra dưới 1000 kg (dưới 2,200 
pounds) chất thải độc hại trong/ một tháng 
thì bạn phải chở đi nơi khác trong vòng 180 
ngày kể từ ngày chất thải đầu tiên được đưa 
vào vật chứa (container) (9). 

Nếu bạn tạo ra trên 1,000 kg (trên 2,200 
pounds) chất thải độc hại trong một tháng thì 
bạn phải chở đi trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày chất thải đầu tiên được đưa vào vật 
chứa (10). 

Không cần biết bạn tạo ra bao nhiêu kg 
chất thải độc hại trong/ một tháng, nếu tổng 
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số được chứa trong một lúc vượt trên 6,000 
kg (trên 13,200 pounds) hoặc trên 1 kg chất 
thải cực độc thì bạn phải chở đi nơi khác 
trong vòng 90 ngày kể từ ngày chất thải đầu 
tiên được đưa vào vật chứa (11). Theo qui 
định thì cyanide được xem là chất thải cực 
độc. 

Nếu không có phép ở điểm chứa đầu 
tiên,còn gọi là khu chứa vệ tinh thì người tạo 
ra chất thải được chứa nhiều nhất là 55 
gallons chất thải độc hại (hoặc s1 quart chất 
thải cực độc) và được chứa lâu nhất là một 
năm. Không được phép xử lý chất thải độc 
hại đang được chứa trong khu vệ tinh. Trong 
vòng ba ngày sau khi 55 gallons chất thải 
độc hại (hoặc là một quart chất thải cực độc) 
hết thời gian hạn định được chứa, người tạo 
ra chất thải phải dời vật chứa đến nơi được 
chứa 90 ngày và dán nhãn lên vật chứa ghi 
ngày hết hạn được chứa trong khu chứa vệ 
tinh (12). 

 
Làm thế nào để chứa chất thải cho 
đúng cách?  

Tất cả các chất thải độc hại phải được 
chứa trong thùng chứa (tank) hay vật chứa 
(container). Tất cả các thùng chứa và vật 
chứa đều phải ghi là “Chất độc hại.” Mỗi vật 
chứa phải được dán nhãn và ghi những thông 
tin sau đây (13): 
• Đề tên chất thải (thí dụ cyanide); 
• Ghi ngày chất thải thứ nhất được đưa 

vào vật chứa; 
• Nguy cơ do chất thải nāy gây ra (dễ 

cháy, ăn mòn, độc, gây phản ứng); 
• Tên và địa chỉ người tạo ra chất thải. 

 
Làm thế nào để quản lý vật chứa 
(container) chứa chất thải độc hại cho 
đúng cách? 
• Chứa chất thải trong vật chứa kín, không 

rò rỉ, chắc chắn và những chất không ķ̣ỵ 
nhau (14). 

• Tất cả các vật chứa phải có thể nhìn thấy 
được để kiểm tra và bạn cũng nên kiểm 
tra hàng tuần (15). 

• Đừng bao giờ chứa chất k ̣y nhau trong 
cùng một vật chứa (16). 

• Nên để tách rời vật chứa có chất ķ̣ỵ nhau 
(17).Cyanide và acid là hai chất ķ̣ỵ nhau. 

Do đó, chất thải độc hại nào có chứa hai 
chất nāy cần phải chứa ở hai nơi riêng 
biệt. 

 

Làm thế nào để quản lý các thùng 
chứa (tank) chứa chất thải độc hại cho 
đúng cách? 
• Bạn phải kiểm tra tất cả các thùng chứa 

mỗi ngày (18). 
• Tất cả các thùng chứa đều phải dán nhãn 

hiệu cho đúng (19). 
• Tất cả các thùng chứa phải là thùng để 

chứa những chất thải độc hại- không ngã 
và không rò rỉ (20). 

• Tất cả các thùng chứa phải được kỹ sư 
chuyên môn đăng ký tại California xác 
nhận là đã đánh giá tổng thể (21). 

• Hầu hết các thùng chứa và hệ thống 
thùng chứa phải là thùng chứa an toàn 
(22). Thùng chứa an toàn là thùng gồm 
có lớp bọc lót, vault, hoặc thùng có hai 
ngăn. Tất cả các thùng chứa nāy phải 
được kỹ sư chuyên môn đăng ký tại 
California xác nhận. 

 

Tôi phải có kế họach như thế nào 
trong trường hợp khẩn cấp? 
• Phải có sẵn dụng cụ chữa lửa như bình 

chữa lửa, bình xịt bột, khí trơ hoặc hóa 
chất khô (23). 

• Phải có người hỗ trợ ở tại chỗ hay người 
sẵn sàng đến cơ sở ngay để đối phó trong 
trường hợp khẩn cấp (24). 

• Để các thông tin sau đây gần điện thoại 
(25): 
a. Tên và số điện thọai của người hỗ 

trợ trong trường hợp khẩn cấ́p; 
b. Nơi để các bình chữa lửa, chất chống 

lan tỏa, còi báo cháy nếu có; 
c. Số điện thọai của cơ quan cứu hỏa 

trừ khi cơ sở có hệ thống báo nguy 
trực tiếp. 

• Thông báo cho các giới chức địa phương 
(cứu hỏa, cảnh sát , bệnh viện, thanh tra 
cơ sở) về chất thải độc hại tại cơ sở của 
bạn, cung cấp bản đồ chỉ địa điểm và lối 
vào (26). 

• Duy trì hệ thống thông tin hoặc báo động 
tốt để ra hiệu cho công nhân trong 
trường hợp khẩn cấp (27). 
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Chủ nhân cơ sở doanh nghiệp chỉ được 
chứa chất thải độc hại trong vòng 90 ngày 
phải soạn thảo và duy trì kế họach đột xuất 
bằng văn bản và biện pháp đối phó trong 
trường hợp khẩn cấp (28). Kế họach đột xuất 
trong trường hợp khẩn cấp phải làm thế nào 
để hạn chế đến mức tối thiểu thiệt hại về sức 
khỏe và môi trường khi có cháy ,nổ, hoặc 
chất thải độc hại thình lình hoặc thường 
xuyên bốc hơi ra ngoài, hoặc thành phần của 
chất thải tiếp xúc với không khí, đất hay 
nước. Nên ghi rõ trong kế hoạch đột xuất các 
biện pháp bảo vệ hệ hô hấp và cách sử dụng 
các dụng cụ bảo hộ khác. Tất cả các công 
nhân đều phải được đưa vào huấn luyện để 
thực hiện kế họach đột xuất. 

 
Tôi phải làm gì trong trường hợp khẩn 
cấp? 
• Hỏa hoạn: gọi 9-1-1 và nếu an toàn thì 

cố gắng dập tắt lửa bằng cách sử dụng 
bình chữa lửa. 

• Đổ: Sử dụng các biện pháp an toàn phù 
hợp, cố gắng ngăn chặn đừng để chất 
độc hại lan ra càng nhiều càng tốt. Ngay 
khi ổn định mọi việc cần phải làm trước 
rồi thì nên dọn sạch chất thải độc hại và 
các chất bị ô nhiễm hay làm sạch vùng 
đất bị đổ. 

• Báo ngay cho State Warning Center (gọi 
miễn phí số 800/853-7550 khi có hỏa 
hoạn, nổ hay các chất bị xì hơi gây đe 
dọa cho sức khỏe của con người ở bên 
ngoài cơ sở hoặc bạn biết chất thải độc 
hại bị đổ lan tới mặt nước. 

 
Tôi cần huấn luyện cho công nhân của 
tôi không? 

Cần. Chủ cơ sở doanh nghiệp cần bảo 
đảm là tất cả các công nhân phụ trách quản 
lý chất thải độc hại thành thạo với cách quản 
lý chất thải và cách đối phó trong trường hợp 
khẩn cấp như công việc hàng ngày của họ 
(29). Người tạo ra chất thải và được chứa 
trên 1000 kg (trên 2,200 pounds) chất thải 
cực độc một tháng hay hơn 1kg chất thải cực 
độc một tháng phải bảo đảm công nhân của 
mình hoàn thành tốt chương trình huấn luyện 
trong 6 tháng sau ngày nhận việc hay được 
giao cơ sở. Trừ khi công nhân đã hoàn thành 
các yêu cầu huấn luyện trên đây, họ phải làm 

việc trong tư thế cảnh giác. Họ cũng phải 
được huấn luyện lại hàng năm (30). 
 
Tôi phải làm gì đối với những chất thải 
độc hại nāy? 

Đổ chất thải ra ngoài, đổ vào lavabo, 
xuống cống rãnh, xuống toilet là bất hợp 
pháp (32). Mỗi cơ sở doanh nghiệp chế tạo 
đồ trang sức phải dùng phương tiện vận 
chuyển chất thải độc hại đã được đăng ký với 
DTSC để vận chuyển tới cơ sở được cho 
phép xử lý hoặc hủy bỏ. Hệ thống xử lý 
trong các tòa nhà không thể xử lý được chất 
thải độc hại của các cơ sở doanh nghiệp chế 
tạo đồ trang sức trừ khi cơ sở nāy được 
DTSC cho phép. Nếu bạn muốn xử lý chất 
thải tại cơ sở chế tạo đồ trang sức (onsite 
treatment) bạn phải được CUPA hoặc DTSC 
cho phép (giấy phép hoặc giấy ủy quyền). 
DTSC có trách nhiệm cấp cả hai loại giấy 
phép nếu không có CUPA trong khu vực. 
Nếu bạn được cho phép để biến chất thải độc 
hại thành chất thải không còn độc hại nữa tại 
cơ sở thì sau đó bạn có thể đổ chất thải 
không còn độc hại đó xuống cống rãnh ngay 
khi được chấp thuận của cơ quan cấp thoát 
nước địa phương. 

 
Tôi phải quản lý chất thải như thế nào 
để vận chuyển cho đúng cách? 

Trước khi vận chuyển chất thải độc hại, 
luôn luôn: 
a. Phải cho chất thải vào vật chứa, dán 

nhãn và đánh dấu tất cả các vật chứa 
theo đúng qui định của Bộ Giao Thông 
Vận Tải (DOT) (33); 

b. Dùng phương tiện vận chuyển chất thải 
độc hại đã được đăng ký với DTSC (34); 

c. Bảo đảm là chất thải chở đến nơi xử lý 
được cho phép hoặc cơ sở tái chế hợp 
pháp (35); và 

d. Dùng manifest của California để vận 
chuyển chất thải độc hại theo mẫu 
8022A của DTSC (1/99) (36). 

 
Làm sao để biết phương tiện vận 
chuyển đã được đăng ký với DTSC? 

Để biết số đăng ký cu ̉a phương tiện vận 
chuyển, xin gọi DTSC số (916) 255-4368 
hoặc mở trang web theo địa chỉ 
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Manifest là gì? 

Manifest là giấy xác nhận chất thải độc 
hại được vận chuyển từ nơi tạo ra chất thải 
đến nơi xử lý, tồn trữ hoặc hủy bỏ. 
 
Tôi xin manifest ở đâu? 

Bạn có thể xin manifest ở Department of 
General Services, PO Box 1015, North 
Highlands, CA 95660. Mọi thắc mắc về 
manifest, xin gọi DTSC’s General 
Information Services Section (GISS) số 1-
800-618-6942. 

 

Làm thế nào để hoàn chỉnh manifest? 
a. Điền vào phần chất thải và người tạo ra 

chất thải và ký xác nhận manifest theo 
chỉ dẫn phía sau của tờ manifest (37). 

b. Lấy chữ ký viết tay của phương tiện vận 
chuyển đầu tiên và ngày nhận trên 
manifest (38). 

c. Giữ hai bản sao của manifest theo chỉ 
dẫn trong manifest (39). 

d. Giữ bản sao manifest của người tạo ra 
chất thải và bản sao manifest có tất cả 
các chữ ký của các bên có liên quan do 
cơ sở xử lý hay hủy bỏ chất thải độc hại 
trả lại cho người tạo ra chất thải. Phải 
lưu giữ mỗi manifest có tất cả các chữ ký 
của các bên có liên quan trong ba năm 
(40). 

e. Mỗi lần vận chuyển phải nộp bản sao 
manifest có thể đọc được của người tạo 
ra chất thải cho DTSC trong vòng 30 
ngày (40). 

f. Nếu manifest của Tiểu Bang khác được 
dùng để vận chuyển chất thải đến Tiểu 
Bang đó thì nộp bản sao manifest có thể 
đọc được cho DTSC trong vòng 30 ngày 
cho mỗi lần vận chuyển (42). 

g. Chỉ chở chất thải độc hại đến nơi xử lý 
chất thải được cho phép nhận loại chất thải 
đó (43). 

h. Nếu trong vòng 45 ngày tính từ ngày chất 
thải được phương tiện vận chuyển đầu tiên 
nhận mà DTSC không nhận được bản sao 
manifest có chữ ký của người tạo ra chất 
thải độc hại thì bạn phải nộp tờ tường trình 
cho DTSC (44). Đối với người tạo ra chất 

thải và được chứa dưới 1,000 kg (dưới 
2,200 pounds) chất thải cực độc/ một 
tháng hay dưới một kg chất thải cực độc 
trong một tháng và đáp ứng những yêu 
cầu kể trên thì thời gian nhận tờ tường 
trình là 60 ngày kể từ ngày chất thải được 
phương tiện vận chuyển đầu tiên nhận 
(45). Tờ tường trình gồm bản sao manifest 
có thể đọc được để người tạo ra chất thải 
không phải xác định ngày giao và thư giải 
thích các nổ lực đã thực hiện để tìm ra nơi 
chất thải đã được hủy bỏ của người tạo ra 
chất thải độc hại. Xin gởi tờ tường trình 
qua bưu điện cho DTSC. Địa chỉ: 
Generator Information Service Section, 
8810 Cal Center Drive, Sacramento, CA 
95826. 

 
Tôi cần lưu giữ hồ sơ không? 

Bạn phải lưu giữ bản sao manifest và các 
tờ tường trình ít nhất là ba năm (46). 

Bạn phải lưu giữ hồ sơ của các kết quả 
thử nghiệm, kết qủa phân tích chất thải, hồ 
sơ xác định chất thải khác hoặc các thông tin 
đã dùng ít nhất là ba năm (47). 

Người tạo ra trên 1,.000 kg (trên 2,200 
pounds) chất thải cực độc một tháng hay trên 
một kg chất thải cực độc một tháng phải lưu 
giữ tất cả các hồ sơ về đào tạo công nhân. Hồ 
sơ đào tạo đối với những công nhân đang 
làm việc phải được lưu giữ cho đến khi nào 
cơ sở ngưng họat động. Hồ sơ đào tạo của 
công nhân cũ phải được lưu giữ ít nhất là ba 
năm tính từ ngày làm việc cuối cùng cho cơ 
sở (48). 

Nên lưu giữ hồ sơ thanh tra các vật chứa 
hàng tuần. 

Nên lưu giữ bản sao của lá thư xác nhận 
số ID. 

 
Disclaimer: 

Tài liệu nāy nhằm hướng dẫn việc 
quản lý chất thải độc hại. Tài liệu nāy chỉ 
đưa ra một số yêu cầu cơ bản về quản lý 
theo qui định trong Health and Safety 
Code và the California Code of 
Regulations. Tài liệu nāy không thay thế 
cho các đạo luật và qui định có liên quan. 
Tài liệu được viết vào tháng 1 năm 2002 
và dựa vào các đạo luật và qui định có 
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hiệu lực vào lúc đó. Người hữu quan nên 
quan tâm đến các đạo luật và qui định 
hiện hành nhất. 
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Nên liên hệ với DTSC gần nhất hoặc 
gọi Public and Business Liasion số  

(800) 72TOXIC (1-800-728-6942) hoặc 
mở trang web theo địa chỉ 

www.dtsc.ca.gov. 
 

DTSC Headquarters (916) 323-2678 
1001 I Street, Sacramento, CA  95812 

 
Sacramento Office - (916) 255-3617 

8800 Cal Center Drive 
Sacramento, CA  95826 

 
Berkeley Office - (510) 540-3739 

700 Heinz Ave., 2nd Floor 
Berkeley, CA  94710 

 
Clovis Office - (559) 297-3901 

1515 Tollhouse Road 
Clovis, CA  93611-0522 

 
Glendale Office - (818) 551-2830 
1011 North Grandview Avenue 

Glendale, CA  91201 
 

Cypress Office - (714) 484-5400 
5796 Corporate Avenue 

Cypress, CA  90630 
 

San Diego Office - (619) 278-3734 
2878 Camino del Rio South, Suite 402 

San Diego, CA  92108- 3847 
 
Tài liệu nāy được viết bằng ba thứ tiếng: 
Armenia, Tây Ban Nha, Anh. 
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